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SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẾ VÕ 

 

Số:        /CV-BVĐK 

V/v mời chào giá Mua sắm bổ sung 

sinh phẩm Y tế phục vụ hoạt động 

chuyên môn của Bệnh viện đa khoa 

Quế Võ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Quế Võ, ngày 23 tháng 03 năm 2026 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa Quế Võ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá hàng hóa, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm bổ sung 

sinh phẩm Y tế phục vụ hoạt động chuyên môn của Bệnh viện đa khoa Quế Võ 

với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá 

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Quế Võ. 

- Địa chỉ: Khu phố Đỉnh, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ 

- Họ tên: Trần Thị Hồng. 

- Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược-VT-TBYT. 

- Số điện thoại: 0976169919. 

- Địa chỉ email: duoc.ttytquevo@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Báo giá được gửi bằng một trong hai hình thức sau đây: 

+ Nhận trực tiếp bản cứng (có chữ ký, đóng dấu đỏ) tại địa chỉ: Khoa 

Dược-VT-TBYT, Bệnh viện đa khoa Quế Võ. Địa chỉ: Tổ dân phố Đỉnh, 

Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. 

+ Hoặc nhận bản scan PDF (có chữ ký, đóng dấu đỏ và file word hoặc 

excel) tại địa chỉ Email: duoc.ttytquevo@gmail.com; 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ ngày 23/03/2026 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 03/04/2026. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 03/04/2026 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 
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1. Danh mục thiết bị y tế/yêu cầu chi tiết: Theo phụ lục đính kèm 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, 

lắp đặt, bảo quản hàng hóa: Giao hàng tại kho vật tư, Khoa Dược VT.TBYT, 

Bệnh viện đa khoa Quế Võ, Tổ dân phố phố Đỉnh, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc 

Ninh. 

3. Thời gian thực hiện Hợp đồng dự kiến: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không tạm ứng 

- Thanh toán bằng chuyển khoản. 

- Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục thanh 

toán (hóa đơn, biên bản bàn giao, chứng từ liên quan theo quy định) bên mua sẽ 

chuyển khoản toàn bộ số tiền đã mua hàng hóa cho bên bán. 

- Đồng tiền thanh toán theo Hợp đồng: là đồng Việt Nam. 

5. Các thông tin khác (nếu có): 

- Chất lượng hàng hóa mới 100% 

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp có thể báo giá một, nhiều hoặc tất cả các 

mặt hàng trong danh mục đề nghị báo giá. 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản 

chi phí, dịch vụ liên quan để thực hiện. Bên mua không phải trả thêm bất kỳ 

khoản chi phí nào khác. 

- Đề nghị các nhà cung cấp tại Việt Nam báo giá theo Mẫu báo giá đơn 

vị đính kèm. 

Bệnh viện đa khoa Quế Võ xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Websibe BVĐK Quế Võ; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 

https://muasamcong.gov.vn; 

- https://dmec.moh.gov.vn; 

- Cổng TTĐT UBND tỉnh Bắc Ninh (đăng tải) 

- Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Ninh (đăng tải) 

- Lưu:VT, HSĐT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Huy 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số         /CV-BVĐK ngày 23/03/2026 của Bệnh viện đa khoa Quế Võ) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Quế Võ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Quế Võ, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 

của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan  

STT 

Danh mục 

thiết bị y 

tế 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãng 

sản xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan 

(VND) 

Thuế, phí, 

lệ phí (nếu 

có) (VND) 

Đơn giá 

(Đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1  Thiết bị A                    

2  Thiết bị B                    

3                      

Gửi kèm theo các tài liệu sau: Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, catalogue (bản dịch sang tiếng việt); các 

quyết định trúng thầu; hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu tương tự liên quan của hàng hóa báo giá (nếu có) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày kể từ ngày 03/04/2026. 

3. Chúng tôi cam kết: 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 Ngày……..tháng……..năm 2026 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà  

cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số         /CV-BVĐK ngày 23/03/2026 của Bệnh viện đa khoa Quế Võ) 

 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản hàng hóa 

Đơn vị  

tính 

Số 

lượng  
Ghi chú 

1 

Thanh thử 

định tính 

HCV Ab Test 

nhanh 

Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, 

máu toàn phần người.  

- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% (so với xét nghiệm xác nhận sử dụng RT-

PCR) 

- Ngưỡng phát hiện ở nồng độ pha loãng gấp 4096 lần với huyết thanh dương tính 

kháng Anti-HCV 

- 1 test thử bao gồm: 

+ Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng  

+ Vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5) (1,5±0,3 μg) 

+ Vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người (2,0±0,4 μg) 

Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 25 Test. 

Test 700  

2 

Test nhanh 

phát hiện 

kháng nguyên 

cúm A và 

cúm B 

- Xét nghiệm nhanh để phát hiện định tính kháng nguyên nucleocapsid của vi rút 

cúm loại A và vi rút cúm loại B trong mẫu bệnh phẩm dịch tỵ hầu.  

- Độ nhạy cúm A: 99,50%; Độ đặc hiệu 99,90% 

- Độ nhạy cúm B: 99,51%; Độ đặc hiệu 99,90% so với phương pháp nuôi cấy vi 

rút và RT-PCR. 

- Dạng Card liền (một bên cúm A, một bên cúm B). Kèm que kiểm chuẩn cúm A, 

cúm B và âm tính. 

- Thành phần: Kháng thể chuột kháng cúm A, Kháng thể chuột kháng cúm B; 

Vạch chứng Kháng thể dê kháng IgG thỏ. Vùng cộng hợp: Kháng thể chuột kháng 

cúm A, Kháng thể chuột kháng cúm B, Kháng thể IgG thỏ. 

- Đóng gói: ≥ 25 test/hộp 

Test 800  

3 

Thanh thử 

chất gây 

nghiện tổng 

Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/AMP/MOP (Nước tiểu) là xét nghiệm 

miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính và đồng thời 4 loại chất khác nhau 

trong nước tiểu người. 

Test 200  
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hợp (AMP - 

MET - MOP-

THC) 

- Ngưỡng phát hiện: AMP: 1000ng/mL, MET: 1000 ng/mL, MOP: 300 ng/mL, 

THC: 50 ng/mL 

- Các thông số kỹ thuật:  

+ Độ nhạy tương đối: AMP: 100.0%, MET: 100.0%, MOP: 100.0%, THC: 

100.0% 

+ Độ đặc hiệu tương đối: AMP: 100.0%, MET: 100.0%, MOP: 100.0%, THC: 

100.0% 

+ Độ chính xác:  AMP: 100.0%, MET:100.0%, MOP: 100.0%, THC: 100.0% 

- Độ ổn định: ổn định trong điều kiện bảo quản 2-30°C  

Đóng gói: ≥ 25 test/hộp. 

4 
Thanh thử 

Codein 

Que thử xét nghiệm định tính Codeine (Nước tiểu) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký 

nhanh để phát hiện định tính, có thể phát hiện sự có mặt của 

Morphine/Heroin/Codeine trong nước tiểu người. 

- Mẫu phẩm: Nước tiểu 

- Vùng chứng của mỗi kit thử có chứa kháng thể dê IgG kháng thỏ. Vùng kết quả 

của mỗi kit thử chứa tổ hợp kháng nguyên protein bò với thuốc, và trên tấm cộp 

hợp của mỗi kit thử chứa kháng thể kháng thuốc và đơn bào và tổ hợp hạt màu 

với kháng thể thỏ. 

- Các thông số kỹ thuật:  

+ Độ nhạy tương đối: ≥ 99.9% 

+ Độ đặc hiệu tương đối: ≥ 99.4% 

+ Độ chính xác: ≥ 99.7% 

- Độ ổn định: ổn định trong điều kiện bảo quản 2-30°C  

Không phản ứng chéo với: Ephedrine, Chlorpheniramine, Oxalic Acid, Naproxen, 

Creatine, Penicillin-G, Ephedrine, Dextromethorphan .. 

Đóng gói: ≥ 25 test/hộp. 

Test 200  

  Tổng cộng: 04 danh mục    
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